
MOTS DE LIAISON ET SUJETS 

 
 

AVEC    : với, cùng với 

ET    : hai, và, với, cùng 

SELON   : theo 

ALORS    : thì, thế (thế có…) 

LÀ     : đó, ấy 

PARCEQUE   : tại 

POURQUOI   : tại sao 

ENVIRON    : khoảng 

DANS    : trong 

AINSI    : vậy 

LES, DES   : các 

PUIS     : rồi 

FIN, TERMINÉ   : cuối 

MAIS    : mà, nhưng 

COMME    : như 

NOUS (eloignés)   : chúng ta 

NOUS (proches)   : chúng tôi  

NOUS (intimes)   : chúng mình 

ILS, ELLES, EUX : chúng nó, chúng 

MOI       : tôi 

LUI     : nó 

MONSIEUR   : anh, ông (agé), ông cụ (très agé) 

MADAME    : bà 

MADEMOISELLE: cô 

GRANDE SOEUR: chị 

MAMAN        : má 

PAPA   : ba 

MERE         : mẹ 

PERE    : cha 

 

GRAND PERE (maternel)     : ông ngoại 

GRAND PERE (paternel) : ông nội 

GRAND MERE (maternel)     : bà ngoại 

GRAND MERE (paternel) : bà nội 

BELLE MERE                     : bà nhạc 

 


